
Phụ lục I: BẢNG THỜI GIAN THẢ NUÔI VÀ THU HOẠCH THỦY SẢN NĂM 2023 

(Kèm theo Công văn  số:  3061 /SNNPTNT-CCTS  ngày  23 /12/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

Stt Loại hình nuôi Địa phương Thời gian 
Tháng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 

1 
Nuôi thủy sản trên cát ven biển 

(tôm chân trắng, ốc hương, cá,...) 

Huyện Phong Điền, Phú Vang,  

Phú Lộc và Quảng Điền.                            

- Vụ 1:  

01/01/2023 - 31/5/2023 
(10/12 - 13/4 AL) 

- Vụ 2: 

01/8/2023 - 31/12/2023 
(15/6 - 19/11AL) 

            

2  Nuôi thủy sản vùng đầm phá                

1.1 Nuôi chuyên tôm 

Huyện Phong Điền. 
15/3/2023 - 31/8/2023 

(24/2 - 16/7 AL) 

   

 

         

Huyện Quảng Điền. 
01/3/2023 - 31/8/2023 

(10/2 -16/7AL) 

            

Huyện Phú Vang và thành phố 

Huế. 
01/02/2023 - 15/9/2023 

(11/01- 01/8 AL) 

            

Huyện Phú Lộc 
15/01/2023 - 30/9/2023 

(24/12- 16/8 AL) 

            

1.2 Nuôi chuyên cá 
Huyện Phú Vang, Phú Lộc, 

Quảng Điền và thành phố Huế. 
15/01/2023 - 30/9/2023 

(24/12- 16/8 AL) 

            

1.3 Nuôi xen ghép tôm, cua, cá,... 

Huyện Phong Điền, Quảng 

Điền. 
01/3/2023 - 31/8/2023 

(10/2 - 16/7AL) 
 

 

           

Huyện Phú Vang, Phú Lộc và 

thành phố Huế. 
15/01/2023 - 15/9/2023 

(24/12 - 01/8 AL) 
            

1.4 Nuôi cá lồng bè 

Huyện Phong Điền. 
01/3/2023 - 31/8/2023 

(10/2 - 16/7 AL) 

            

Huyện Quảng Điền. 
01/01/2023 - 31/8/2023 

(10/12 - 16/7 AL) 

            

Huyện Phú Vang, Phú Lộc và 

thành phố Huế. 
15/01/2023 - 15/9/2023 

(24/12 - 01/8 AL) 
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Stt Loại hình nuôi Địa phương Thời gian 
Tháng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 

3 Nuôi nước ngọt 

3.1 Nuôi cá nước ngọt trong ao  

Huyện Phong Điền. 
01/02/2023 - 31/8/2023 

(11/01 - 16/7 AL) 

            

Huyện Quảng Điền, Phú Vang, 

Phú Lộc và thành phố Huế. 
15/01/2023 - 05/9/2023 

(24/12 - 21/7 AL) 

            

Thị xã Hương Trà, Hương 

Thủy. 
01/01/2023 - 30/9/2023 

(10/12 - 16/8 AL) 

            

Huyện Nam Đông, A Lưới. 
05/02/2023 - 30/9/2023 

(15/01 - 16/8 AL) 

            

3.2 Nuôi lồng bè trên sông, hồ chứa 

Huyện Phong Điền. 
01/02/2023 - 31/8/2023 

(11/01 - 16/7 AL) 

            

Huyện Quảng Điền. 
01/01/2023 - 31/8/2023 

(10/12 - 16/7 AL) 

            

Huyện Phú Vang, Phú Lộc và 

thành phố Huế. 
15/01/2023 - 05/9/2023 

(24/12 - 21/7 AL) 

            

Thị xã Hương Trà. 
01/01/2023 - 15/9/2023 

(10/12 - 01/8 AL) 

            

Thị xã Hương Thủy. 
01/01/2023 - 30/9/2023 

(10/12 - 16/8 AL) 

            

Huyện Nam Đông, A Lưới. 
15/02/2023 - 30/9/2023 

(25/01 - 16/8 AL) 

            

3.3 Nuôi thủy sản trong bể xi măng Toàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
01/01/2023 - 31/12/2023 

(10/12 - 19/11 AL) 
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4 Sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản  

4.1 Giống thủy sản nước lợ - mặn 

Huyện Phong  Điền, Quảng 

Điền, Phú Vang, Phú Lộc và 

thành phố Huế. 

20/11/2023 - 31/8/2024 
(08/10 - 28/7 AL) 

            

4.2 Giống thủy sản nước ngọt Toàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
20/11/2023 – 31/8/2024 

(08/10 - 28/7 AL) 

            

 

* Lưu ý: 

- Tại thời điểm thả giống theo dõi chặt chẽ thời tiết và kiểm tra các yếu tố môi trường nước cấp, môi trường ao nuôi đảm bảo trước và sau khi thả 

giống để đối tượng nuôi thích ứng tốt với môi trường mới.  

- Một số đối tượng như cá dìa, cá nâu, cá vẩu, cá mú,... do con giống phụ thuộc chủ yếu vào tự nhiên, vì vậy tùy theo điều kiện cơ sở hạ tầng vùng 

nuôi đảm bảo không bị ảnh hưởng bởi bão lũ, thời tiết có thể linh động bố trí thời gian ương nuôi phù hợp để hoạt động sản xuất đạt hiệu quả cao nhất. 
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